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SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /SYT-NV Bình Phước, ngày      tháng 3 năm 2025 
V/v báo cáo tình hình thực hiện kết 

quả lựa chọn nhà thầu các thuốc 

thuộc Danh mục ĐTTTQG/ĐPG 

Quý IV/2024 

 

    

      Kính gửi: Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.  

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 367/TTMS-NVĐT ngày 19/3/2025 của Trung 

tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về báo cáo tình hình thực hiện kết quả lựa 

chọn nhà thầu các thuốc thuộc Danh mục ĐTTTQG/ĐPG Quý IV/2024 (đính 

kèm),  

Theo đó, Trung tâm đã tiến hành tổng hợp, phân tích tình hình thực hiện và kết 

quả thực hiện theo từng danh mục cụ thể. Sở Y tế đề nghị các đơn vị cập nhật và thực 

hiện một số nội dung sau: 

I. Tình hình thực hiện kết quả trúng thầu đấu thầu tập trung cấp Quốc 

gia, đàm phán giá đến hết 31/12/2024 (giai đoạn 2022 - 2024):  

1. Đối với các gói thầu cung cấp các thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung 

cấp Quốc gia cho các cơ sở y tế năm 2022-2023 (thuộc các quyết định số 57-

62/QĐ-TTMS ngày 03/8/2022, quyết định số 91-93/QĐ-TTMS ngày 29/8/2023): 

có thời gian thực hiện hợp đồng giữa các cơ sở y tế và nhà thầu kể từ ngày ký đến 

hết ngày 31/8/2024 nên Trung tâm đã hoàn thành báo cáo tình hình thực hiện  kết 

quả lựa chọn nhà thầu các thuốc thuộc Danh mục ĐTTTQG trong báo cáo Quý 

III/2024.  

2. Đối với các gói thầu cung cấp 19 thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá cho 

các cơ sở y tế năm 2021 thuộc quyết định số 2990/QĐ-BYT ngày 02/11/2022:  

- Giá trị thực hiện từ 15/11/2022 đến hết ngày 14/11/2024 (thời gian thực 

hiện 24/24 tháng) đạt 80,5% (3.526,7 tỷ đồng/4.381,8 tỷ đồng).  

- Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện theo từng mặt hàng của từng cơ sở y tế 

các thuốc thuộc Danh mục Đàm phán giá năm 2021 đến 31/12/2024 tại Phụ lục I 

gửi kèm theo dạng file excel để các cơ sở y tế và nhà thầu tra cứu thông tin cần 

thiết.  

3. Đối với các gói thầu cung cấp 24 thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá cho 

các cơ sở y tế năm 2021 thuộc quyết định số 3460/QĐ-BYT ngày 27/12/2022: 

- Giá trị thực hiện từ ngày 12/01/2023 đến hết ngày 31/12/2024 (thời gian 

thực hiện 24/24 tháng) đạt 79,8% (2.702,7 tỷ đồng/3.386,6 tỷ đồng).  

- Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện theo từng mặt hàng của từng cơ sở y tế 

các thuốc thuộc Danh mục Đàm phán giá năm 2021 đến 31/12/2024 tại Phụ lục I 

gửi kèm theo dạng file excel để các cơ sở y tế và nhà thầu tra cứu thông tin cần 

thiết.  



4. Đối với các gói thầu cung cấp 18 thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá cho 

các cơ sở y tế năm 2021 thuộc quyết định số 67/QĐ-BYT ngày 13/01/2023:  

Giá trị thực hiện từ ngày 06/02/2023 đến hết ngày 31/12/2024 (thời gian thực 

hiện 23/24 tháng) đạt 66,3% (2.750,7 tỷ đồng/4.151,7 tỷ đồng).  

- Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện theo từng mặt hàng của từng cơ sở y tế 

các thuốc thuộc Danh mục Đàm phán giá năm 2021 đến 31/12/2024 tại Phụ lục I 

gửi kèm theo dạng file excel để các cơ sở y tế và nhà thầu tra cứu thông tin cần 

thiết.  

5. Đối với các gói thầu cung cấp 03 thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá cho 

các cơ sở y tế năm 2021 thuộc quyết định số 1680/QĐ-BYT ngày 03/4/2023:  

- Giá trị thực hiện từ ngày 17/4/2023 đến hết ngày 31/12/2024 (thời gian thực 

hiện 21/24 tháng) đạt 47.2% (359,1 tỷ đồng/761,5 tỷ đồng).  

- Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện theo từng mặt hàng của từng cơ sở y tế 

các thuốc thuộc Danh mục Đàm phán giá năm 2021 đến 31/12/2024 tại Phụ lục I 

gửi kèm theo dạng file excel để các cơ sở y tế và nhà thầu tra cứu thông tin cần 

thiết.  

- Danh sách các cơ sở y tế có tỉ lệ thực hiện trên 80% theo tiến độ các thuốc 

thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2021 đến 

31/12/2024 chi tiết tại Bảng 2.  

II. Tình hình thay đổi thông tin của thuốc thuộc danh mục áp dụng hình 

thức Đàm phán giá:  

- Ngày 22/10/2024, Trung tâm ban hành Công văn số 2221/TTMS-NVD về 

việc thay đổi thay đổi số đăng ký thuốc Avastin 100mg như sau: Số đăng ký đã 

cấp QLSP-1118-18, số đăng ký gia hạn 400410250123.  

- Ngày 13/11/2024, Trung tâm ban hành Công văn số 2373/TTMS-NVD về 

việc thay đổi tên cơ sở xuất xưởng và địa chỉ cơ sở xuất xưởng của thuốc Tarceva 

(Erlotinib 100mg) như sau:  

+ Thông tin cơ sở sản xuất thuốc đang cung ứng: CSSX: Delpharm Milano 

S.r.l (địa chỉ: Via Carnevale 1, 20054, Segrate (MI) Italy); CSXX: F.Hoffmann-

La Roche Ltd. (địa chỉ: Viaduktstrasse 33 4051 Basel, Switzerland) 

+ Thông tin cơ sở sản xuất thuốc xin thay thế: CSSX: Delpharm Milano S.r.l 

(địa chỉ: Via Carnevale 1, 20054, Segrate (MI) Italy); CSXX: F.Hoffmann La 

Roche AG (địa chỉ: Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel, Switzerland). 

III. Sở Y tế đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện một số nội dung: 

1. Đối với cơ sở y tế có tỉ lệ thực hiện theo tiến độ trên 70% cân đối sử dụng 

các thuốc thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức Đàm phán giá và các 

thuốc generic nhằm đạt hiệu quả điều trị và hiệu quả kinh tế tốt nhất.  

2. Trường hợp nhà thầu không đảm bảo cung ứng thuốc gây ảnh hưởng đến 

điều trị, các cơ sở y tế xử lý theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên. Trường hợp 

nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực 

hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của 

gói thầu, Trung tâm sẽ xử lý theo quy định tại Điều 117 xử lý tình huống trong 

đấu thầu của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và xem 

xét việc đánh giá khả năng cung ứng thuốc của nhà thầu tại Mục 13 - Mặt hàng 



thuốc được cung ứng bởi nhà thầu có uy tín trong thực hiện hợp đồng của Bảng 

tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật tại Thông tư số 15/2019/TT- BYT ngày 11/7/2019 

của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.  

3. Các đơn vị chủ động rà soát số liệu, trường hợp có sai sót, báo cáo về Sở 

Y tế để Sở tổng hợp báo Trung tâm cập nhật số liệu chính xác.  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung theo 

báo cáo trên của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia./. 

 

 

Nơi nhận:                       
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ SYT; 

- Các phòng chức năng; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV (Hà 26.3). 

GIÁM ĐỐC 
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